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DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐẢNG VIÊN CHI BÔ 01
NĂM 2020
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Thành phần gia đình
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Dự kiến chức danh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Dự bị
	Chính thức
	LLCT
	Chuyên môn
	Quản lý nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	

	01
	Đinh Văn Đệ
	…/  /1974
	
	
	
	
	Trung cấp
	
	
	Tiếng Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	02
	Trịnh Hoàng Hiệp
	29/7/1977
	
	Nông dân
	05/6/2002
	05/6/2003
	Trung cấp
	Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh
	
	 B 

Tiếng Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Tổ trưởng tổ bộ môn
	
	

	03
	Giang Phi Hùng
	16/12/1983
	
	
	28/8/2019
	28/8/2020
	Trung cấp
	Cử nhân
	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	04
	Lê Thị Mai Hường
	
	6/8/1984
	Nông dân
	13/9/2013
	13/9/2014
	Sơ cấp
	Thạc sĩ

Kinh tế học
	
	Cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Giảng viên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Trần Kim Thu Liễu
	
	4/1/1965
	Trí thức
	
	
	Trung cấp
	Thạc sĩ
Hoá học
	
	Cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Bí thư Chi bộ Trưởng khoa
	
	

	06
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	28/9/1967
	Quân nhân
	14/9/2012
	14/9/2013
	Trung cấp
	Thạc sĩ Luật kinh tế
	
	B1

Tiếng Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Phó bí thư

Phụ trách tổ bộ môn
	
	

	07
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	03/5/1974
	Viên chức
	02/4/2006
	02/4/2007
	Trung cấp
	Thạc sĩ Hóa vô cơ
	
	Toefl ITP 467

Tiếng Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Tổ trưởng tổ bộ môn
	
	

	08
	Phạm Thị Thu Nga
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Thạc sĩ …….
	
	B1

Tiếng Anh
	
	Phó trưởng khoa. ……..
	
	

	09
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	
	
	25/12/2019
	25/12/2020
	Trung cấp
	Thạc sĩ …….
	
	
	
	Phó trưởng khoa.
	
	

	10
	Đỗ Thị Thơm
	
	20/10/1983
	Nông dân
	24/7/2009
	24/7/2010
	Trung cấp
	Thạc sĩ

triết học
	
	Toefl ITP 423
Tiếng Anh
	Tin học ứng dụng cơ bản
	Chi ủy viên
	
	

	11
	Trần Thị Hồng Thu
	
	
	
	28/7/2018
	28/7/2019
	Trung cấp
	Thạc sĩ


	
	
	
	Giảng viên
	
	

	12
	Lữ Xuân Trang
	
	18/3/1980
	
	09/10/2019
	09/10/2020
	Trung cấp
	Thạc sĩ


	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Thạc sĩ

………
	
	
	
	Giảng viên
	
	

	14
	Lê Thị Hồng Vân
	
	
	
	25/12/2019
	25/12/2020
	Trung cấp
	Thạc sĩ

………
	
	
	
	Phó trưởng khoa.
	
	

	15
	Đỗ Tuấn Việt
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Thạc sĩ

………
	
	
	
	
	
	

	           
	

	
	


T/M CHI BỘ

                          

  P. BÍ THƯ

        Đặng Thị Nhật Minh
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